TIẾT 54 – 55 Bài 33 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

I. NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC :

1. Phát biểu nguyên lí :

- Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.                    
- Công thức:   (U = A + Q
Trong đó:  (U: độ biến thiên nội năng ( J )




A: Công ( J )




Q: Nhiệt lượng ( J )

· Qui ước dấu :

(U > 0 : nội năng tăng , (U < 0 : nội năng giảm.

A > 0 : hệ nhận công , A < 0 : hệ thực hiện công.

Q > 0 : hệ nhận nhiệt , Q < 0 : hệ truyền nhiệt.

2. Vận dụng :

    Cho chất khí chuyển từ trạng thái 1 (p1,V1,T1) sang trạng thái 2 (p2,V2, T2).

Với quá trình đẳng tích (A = 0) , ta có : (U = Q

Độ biến thiên nội năng bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được. Quá trình đẳng tích là quá trình tuyền nhiệt.

II. NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC :

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch : SGK
2. Nguyên lí II nhiệt động lực học :

 a. Cách phát biểu của Clau-di-út :

Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn.
 b. Cách phát biểu của Các-nô :

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

3. Vận dụng : ( Tự đọc )
 a. Nguyên lí II nhiệt động lực học có thể dùng để giải thích nhiều hiện tượng trong đời sống và kĩ thuật.

 b. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ nhiệt :
Mỗi động cơ nhiệt đều phải có ba bộ phận cơ bản :

· Nguồn nóng để cung cấp nhiệt lượng (Q1).

· Bộ phận phát động gồm vật trung gian nhận nhiệt sinh công (A) gọi là tác nhân và các thiết bị phát động.

· Nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân toả ra (Q2).

Hiệu suất của động cơ nhiệt :   H = 
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TIẾT 56 : SỰ CÂN BẰNG NHIỆT.

Bài 1: Nhieät löôïng moät vaät ñoàng chaát thu vaøo laø 6900J laøm nhieät ñoä vaät taêng theâm 500C. Boû qua söï trao ñoåi nhieät vôùi moâi tröôøng, bieát khoái löôïng của vaät laø 300g. Tính Nhieät dung rieâng cuûa chaát laøm vaät.   Đs:460J/kgK

Bài 2: Một bình nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 0.2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,3kg đã được đun nóng tới nhiệt độ 120oC. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt.
Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/kgK; nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kgK; và nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kgK. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh.  Đs:29,60C

Bài 4: Một bình nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 0,118kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,2kg đã được đun nóng tới nhiệt độ 75oC. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt.Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/kgK; nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kgK; và nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kgK. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh.  Đs:≈ 24,8oC

Bài 5: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả mọt miếng kim loại có khối lượng 192g đã đun nóng tới nhiệt độ 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC.Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh và biết nhiệt dung riêng của đồng thau là 128J/kgK và của nước là 4180J/kgK.    Đs 777,2J/kgK.

Bài 6: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 150g chứa 200g nước ở nhiệt độ 10oC. Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng 250g đã đun nóng tới nhiệt độ 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 25oC.Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh và biết nhiệt dung riêng của đồng thau là 128J/kgK và của nước là 4180J/kgK. 
Bài 7: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng 0,105kg được đun nóng tới 1420C vào một cốc đựng nước ở 200C, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 420C. Tính khối lượng của nước trong cốc, biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K.  Đs:0,1kg
Bài 8: Một cốc nhôm có khối lượng 120g chứa 400g nước ở nhiệt độ 240C. Người ta thả vào nước một thìa đồng khối lượng 80g đang ở 1000C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của đồng là 380J/kg.K, của  nước là 4,19.103J/kg.K.  Đs: 25,30C
Bài 9: Vật A có khối lượng 0,1kg ở nhiệt độ 1000C được bỏ vào nhiệt lượng kế . Nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 0,1kg chứa 0,5 kg nước ban đầu ở nhiệt độ 200C. Nhiệt độ của hệ khi có sự cân bằng là 240C. Tính nhiệt dung riêng c của vật A. Biết nhiệt dung riêng của đồng thau và nước là: c2 = 3,8.102J/kg.độ, c3 = 4,2.102J/kg.độ . Đs: 130J/kgK
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